ĐỀ ÔN TẬP HSNK TOÁN 7

ĐỀ 1

Bài 1: 

a) Thực hiện phép tính: 
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b) Tính (M – N)2 với 
[image: image2.wmf]111111

M1...

234201720182019

=-+-++-+

 

và 
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Bài 2:

a) Tìm các số tự nhiên x, y thỏa mãn: xy + 4x = 35 + 5y

b) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: 25 – y2 = 2020.(x – 2019)2
Bài 3: 
a) Cho 
[image: image4.wmf]2y2zx2z2xy2x2yz
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 với a, b, c 
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Chứng minh: 
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b) Trong một đợt lao động, ba khối 7, 8, 9 của một trường trồng được 912 mét đường hoa Chiều Tím. Trung bình mỗi học sinh khối 6, 7, 8 theo thứ tự trồng được 1,2 mét; 1,4 mét; 1,6 mét đường hoa. Biết rằng số học sinh khối 7, 8 tỉ lệ với 1 và 3; số học sinh khối 8 và 9 tỉ lệ với 4 và 5. Tính số học sinh mỗi khối.

Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ BD vuông góc với đường thẳng AC tại D. Lấy điểm E bất kì trên cạnh BC (E khác B, khác C). Kẻ EF, EG, EH lần lượt vuông góc với AB, AC, BD. 
a) Chứng minh rằng tam giác HBE và tam giác FEB bằng nhau

b) Chứng minh: EF + EG = BD

c) Trên tia đối của tia CA lấy điểm K sao cho KC = BF; BC cắt FK tại I. Chứng minh rằng: I là trung điểm của FK

d) Nêu cách xác định vị trí của điểm E trên BC để tam giác EGH vuông cân

Bài 5: Cho a, b, c thỏa mãn: 
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Chứng minh rằng: 
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ĐỀ 2

Bài 1: 

a) Tính giá trị biểu thức:  
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b) Tìm các số  
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 biết: 
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c) Cho hàm số 
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, biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm 
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Bài 2: 

a) Cho các số 
[image: image16.wmf],,
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 thỏa mãn 
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 ( giả thiết các tỉ số đều có nghĩa). Tính giá trị biểu thức 
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b) Cho 
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Chứng minh rằng: 
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Bài 3: 

a) Cho các số nguyên dương 
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 là số nguyên tố thoả mãn: 
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Chứng minh rằng:  
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b) Tìm các số nguyên 
[image: image28.wmf],
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 thỏa mãn: 
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Bài 4: Ba lớp 
[image: image30.wmf]7,7,7C
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 cùng mua một số gói tăm từ thiện, lúc đầu số gói tăm dự định chia cho ba lớp tỉ lệ với 
[image: image31.wmf]5;6;7

 nhưng sau đó chia theo tỉ lệ 
[image: image32.wmf]4;5;6

 nên có một lớp nhận nhiều hơn dự định 4 gói tăm. Tính tổng số gói tăm mà ba lớp đã mua.

Bài 5: Cho 
[image: image33.wmf]ABC
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). Tia phân giác của các góc 
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Bài 6: 

Cho tam giác ABC cân tại A, BH vuông góc AC tại H. Trên cạnh BC lấy điểm M bất kì (M khác B và C). Gọi D, E, F là chân đường vuông góc hạ từ M đến AB, AC, BH.


a) Chứng minh: ∆DBM = ∆FMB.


b) Chứng minh khi M chạy trên cạnh BC thì tổng MD + ME có giá trị không đổi.


c) Trên tia đối của tia CA lấy điểm K sao cho CK = EH. 

Chứng minh BC đi qua trung điểm của đoạn thẳng DK.

Bài 7: Cho dãy số 
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Chứng minh rằng: 
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, với mọi số tự nhiên n >1.

ĐỀ 3
Bài 1. 
a) Tìm x biết: 
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b) Cho B = 1+ 
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Tìm số nguyên dương x để B = 115.

Bài 2. 

a) Cho x, y, z  là các số thực thỏa mãn 
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Tính giá trị của biểu thức: A = 2016.x + y2017 + z2017.
 b) Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn: 2x = 3y = 5z và 
[image: image54.wmf]2
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Tìm giá trị lớn nhất của 3x – 2z.

Bài 3.  

a) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức M = 
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 có giá trị nhỏ nhất.

b) Cho đa thức f(x) = 2016.x4 – 32(25.k + 2).x2 + k2 – 100 (với k là số thực dương cho trước). Biết đa thức f(x) có đúng ba nghiệm phân biệt a, b, c (với a < b < c). Tính hiệu của a – c.

Bài 4: Cho đoạn thẳng AB có O là trung điểm. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ các tia: Ax
[image: image56.wmf]^

AB, By 
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AB. Trên tia Ax lấy điểm C; vẽ đường thẳng vuông góc  CO tại O, đường thẳng này cắt tia By tại D. Tia CO cắt đường thẳng DB tại E. Phân giác của 
[image: image58.wmf]·
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 cắt OD tại J. Chứng minh

a. CD = AC + BD 

b. JE là phân giác của 
[image: image59.wmf]·
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c. DB + BO < DO +JE

Bài 5. Cho đoạn thẳng BC cố định, M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Vẽ góc CBx sao cho 
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, trên tia Bx lấy điểm A sao cho độ dài đoạn thẳng BM và BA tỉ lệ với 1 và 
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. Lấy điểm D bất kì thuộc đoạn thẳng BM. Gọi H và I lần lượt là hình chiếu của B và C trên đường thẳng AD. Đường thẳng AM cắt CI tại N. Chứng minh rằng:

a) Dn vuông góc với AC.

b) BH2 + CI2 có giá trị không đổi khi D di chuyển trên đoạn thẳng BM.

c) Tia phân giác của góc HIC luôn đi qua một điểm cố định. 

Bài 6. a) Tìm các số nguyên tố p thỏa mãn 
[image: image62.wmf]2
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b) Cho
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Chứng minh rằng 
[image: image65.wmf]n
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 không là số nguyên.
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